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GVHD: TS. Võ Thanh Hải 0935898898

1 162330833 Nguyễn Đình Cao Sang 16/12/1990 B16QTH1 0
Cty TNHH Công nghệ Tin học Phương 

Tùng
7.87 3.39 24063 Nhóm trưởng 0906406000

2 162330730 Trương Hoàng 04/10/1985 B16QTH1 0
Cty TNHH Thương Mại và Dịch vụ 

Sáng Tạo Việt Hàn
7.38 3.13 25184 0905707907

3 162330936 Nguyễn Thị Bích Vy 19/07/1988 B16QTH2 1 Doanh nghiệp tư nhân Nhất Vinh 6.40 2.42 23505 0935212350

4 152327091 Nguyễn Thị Phương 03/10/1988 B16QTH2 1 CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung 6.50 2.60 23519 01667242287

GVHD: ThS. Hồ Nguyên Khoa 0905150797

1 152337730 Hồ Công Tài 17/07/1984 B16QTH1 0
Văn phòng đại diện CTCP Dầu thực vật 

Tường An
6.55 2.57 22069 Nhóm trưởng 0986689432

2 152337753 Trương Chí Thiện 04/03/1981 B15QTH1 0 CTCP 579 Phát Đạt 6.56 2.54 22070 0923962396

3 152337759 Hoàng Biên Thùy 12/09/1987 B15QTH1 0 CTCP 579 Phát Đạt 6.45 2.54 25175 01674598072

4 162330834 Tôn Long Sang 25/09/1987 B16QTH1 1 CTCP Đầu tư - Thương mại Việt May 6.75 2.83 25122 0975524434

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Quý 0934842589

1 162330884 Phạm Nguyên Tịnh 15/07/1984 B16QTH1 1
Văn phòng đại diện CTCP Xuất nhập 

khẩu TECHNIMEX tại Đà Nẵng
6.97 2.94 22073 Nhóm trưởng 0905005229

2 162330878 Nguyễn Thị Thu Thúy 22/09/1988 B16QTH2 0 Cty TNHH Thái Bình Dương 7.20 3.01 0936979757

3 162330671 Đặng Thị Kim Chung 12/11/1990 B16QTH2 0
Cty TNHH MTV Xây dựng và Kinh 

doanh nhà Long Á
7.88 3.41 23527 0905811647

4 152337642 Đinh Tân Lập 02/01/1988 B15QTH1 0 6.54 2.58 25174 0914880440

GVHD: ThS. Nguyễn Huy Tuân 989444279

1 162330744 Lê Minh Khánh 23/10/1987 B16QTH1 1 CTCP Nội thất Ân Dương Minh 6.16 2.39 24634 0934967894

2 152337804 Cao Thanh Tùng 20/12/1980 B15QTH2 1 Cty Công viên Cây xanh Đà Nẵng 6.44 2.51 23503 Nhóm trưởng 01667426682

3 152337622 Nguyễn Thanh Khánh 27/01/1981 B15QTH2 0
Xí nghiệp Xăng dầu PETEC Hòa Hiệp 

Đà Nẵng
6.46 2.53 0912796949



GVHD: ThS. Hồ Tấn Tuyến 0982422624

1 152337537 Nguyễn Thị Chiến 08/02/1985 B15QTH2 1 CTCP Thép Thái Bình Dương 6.00 2.31 20241 0975922603

2 162330894 Vũ Thị Trang 23/02/1990 B16QTH2 0 CTCP Đầu tư và Xây dựng 501 7.45 3.13 22068 Nhóm trưởng 01208063333

3 162330866 Đàm Vĩnh Gia Thịnh 20/08/1986 B16QTH2 0 Doanh nghiệp tư nhân Nhất Vinh 7.29 3.05 0905722185

4 152337673 Nguyễn Thị Trà My 05/09/1989 B15QTH1 0 7.61 3.24

Đà Nẵng, ngày ........ tháng .......... năm 2013 GIÁM ĐỐC KT. HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông PGS.TS Lê Đức Toàn


